
 

 

⬥CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

 

 ▶BÀI ❶. SỰ BIẾN THIÊN VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ    
 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

  

⬩Đề ❶:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Hàm số  y f x  liên tục trên  có bảng biến thiên hàm số  'y f x  như hình dưới: 

 

Số điểm cực trị của hàm số  y f x  là 

A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình  ' 0f x   có hai nghiệm đơn nên hàm số 

 y f x  có 2 điểm cực trị. 

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (7; ) . B. ( 2;3) . C. ( ; 2)  . D. ( 2;0) . 

Lời giải 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( ; 2)  . 



 

 

Câu 3: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  2;0 . B.  ;0 . C.  1;3 . D.  3; . 

Lời giải 

Từ bảng biến thiên ta có 

Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 ,  3;  và nghịch biến trên khoảng  1;3  

Câu 4: Cho hàm số  y f x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây: 

 

Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A.  ; 1 .   B.  1;1 .  C.  1;4 .  D.  1; .  

Lời giải 

Dựa vào đồ thị hàm số  y f x  ta có    0 1;1f x x     và  4; nên hàm số đồng 

biến trên khoảng  1;1  và  4; . 

Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ? 

A. 
3 23 9y x x x    . B. 

3 1y x x    . C. 
1

2

x
y

x





. D. 

22 3 2y x x   . 

Lời giải 

Tập xác định:  

Ta có: 
23 6 9y x x      

0y   PT vô nghiệm. 

0,y x   . Hàm số luôn nghịch biến trên . 

Câu 6: Cho hàm số  y f x  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới: 

0
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Hàm số  f x  đạt cực đại tại điểm nào sau đây? 

A. 1x  . B. 1x   . C. 3y  . D.  1;3M  . 

Lời giải 

Từ đồ thị, hàm số  f x  đạt cực đại tại điểm 1x   . 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

 

Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x  là 

A. 10 . B. 11. C. 6 . D. 20 . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x  là 20CTy   . 

Câu 8: Cho hàm số 
2

1






x
y

x
, khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên    ; 1 1;     . 

B. Hàm số đồng biến trên  ; 1   và  1;  . 

C. Hàm số đồng biến trên  \ 1 . 

D. Hàm số đồng biến trên  ;1 . 

Lời giải 

TXĐ:  \ 1 D . 

Ta có 
 

2

2 3
0

1 1

 
      

  

x
y x D

x x
. 

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1   và  1;  . 



 

 

Câu 9: Hàm số 

2 3 5

1

x x
y

x

 



 nghịch biến trên các khoảng nào? 

A.  4;2 . B.  ; 2  . C.  và . D. . 

Lời giải 

TXĐ:  \ 1D   . 

Ta có. 
 

2

2

2 8

1

x x
y

x

 
 


, x D . 

Khi đó 0y  2 2 8 0x x   
4

2

x

x

 
 


. 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  4; 1  . 

Câu 10: Cho hàm số  y f x  xác định trên R  và có đạo hàm     202512 1 3 ,    f x x x x x R . 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A.  ; 1  . B.  1;3 . C.  3; . D.  ;0 . 

Lời giải 

Ta có     2025

0

0 12 1 3 0 1

3








       




x

f x x x x x

x

. 

Bảng xét dấu: 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ; 1  . 

Câu 11: Cho hàm số 
2 2 7

4

x x
y

x

 



. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 ; 1   1;   4; 1 



 

 

A. 3CTx  , 5CDx  . B. 3CTx   , 5CDx  . C. 5CTx  , 3CDx  . D. 5CTx  , 

3CDx   . 

Lời giải 

Tập xác định:  \ 4D R\ . 

Ta có: 
    2

2

2 2 4 2 7

( 4)

x x x x
y

x




   




2

2

15

( 4)

8x x

x







. 

Khi đó 0y   
5 ( )

3 ( )

x tm

x tm


 


. 

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại 5x  , và cực đại tại 3x  . 

Câu 12: Điểm cực tiểu của hàm số 
2 2 1

2

x x
y

x

  



 là 

A. 1x  . B. 5x   . C. 2x  . D. 5x  . 

Lời giải 

Tập xác định:  2D  R ‚ . 

Ta có 

    2 2

2 2

2 2 2 2 1 4 5

( 2) ( 2)

x x x x x x
y

x x

    


    
 

 
. 

Khi đó 0y   
5 ( )

1 ( )

x tm

x tm

 
 


. 

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại 5x    và 12CTy  . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số bậc bốn  y f x . Hàm số  y f x  có đồ thị như hình dưới đây 



 

 

 

a) Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng  ;0 , 

b) Hàm số  đồng biến trên khoảng  1;1 . 

c) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng  ;0 . 

d) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng  1;2 . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai, vì dựa vào đồ thị thì   0f x      1;1 2;x     . 

b) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì   0f x    1;1x   . 

c) Sai, vì dựa vào đồ thị thì   0f x      ; 1 1;2x     . 

d) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì   0f x    1;2x  . 

Câu 2: Cho hàm số 
 

2 3
.

1

x x
y f x

x


 

  

a) Hàm số  f x  đồng biến trên khoảng  ;1 .  

b) Cực đại của hàm số  f x  là 1.  

c) Hàm số  f x  có ba điểm cực trị. 

d) Hàm số  f x  nghịch biến trên khoảng  1;3 .  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

 

Câu 2 

a) S 

b) Đ 

 y f x

O x

y

1 1 2

2

2



 

 

c) S 

d) S 

 

Tập xác định:  \ 1D  . 

 
 

2

2

2 3
.

1

x x
y f x

x

 
  


 

1
0

3

x
y

x

 
   


. 

Bảng biến thiên: 

 

a) Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề sai. 

b) Mệnh đề đúng. 

c) Hàm số chỉ có hai điểm cực trị là 1x    và 3.x   Vậy mệnh đề sai. 

d) Do hàm số không xác định tại 1x   thuộc  1;3  nên mệnh đề sai. 

Câu 3: Cho hàm số 

2 13
3

42
x x

y
 

 . 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;0 . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng  0;1 . 

c) Hàm số có giá trị cực tiểu 2CTy  . 

d) Hàm số có 2 điểm cực trị. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

 
2 13

3
42

x x

y f x
 

  . 

Tập xác định: D  . 

Ta có  
2 13

3
4

3 3
2 3 .2 .ln 2; 0 ; 2

2 2

x x

y x y x D f
   

        
 

. 



 

 

Bảng biến thiên của hàm số 
2 3 22x xy    

 

Từ bảng biến thiên ta có: Các mệnh đề a) và c) đúng. 

Các mệnh đề b) và d) sai. 

Câu 4: Cho hàm số  2

2log 4 5  y x x  có đồ thị là  C . 

a) Hàm số có tập xác định là D . 

b) Hàm số đồng biến trên . 

c) Hàm số đạt cực tiểu tại 2x . 

d) Giả sử đồ thị hàm số  C  cắt đường thẳng   : 1d y  tại hai điểm ,A B  và có điểm cực trị 

là M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB  bằng 2 . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

a) Điều kiện xác định: 
2 4 5 0  x x  (luôn đúng với mọi x ). 

Vậy hàm số có tập xác định là D . 

b) Ta có 
 2

2 4

4 5 ln 2


 

 

x
y

x x
. 

Do 0 2   y x  nên hàm số đồng biến trên khoảng  2; . 

c) Ta có bảng biến thiên 

 

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại 2x . 

d) Đồ thị hàm số  C  có điểm cực tiểu là  2;0M  và cắt đường thẳng   : 1d y  tại hai điểm 

   1 2;1 , ;1A x B x  với 1 2,x x  là nghiệm của phương trình: 



 

 

 2 2 2

2

1
log 4 5 1 4 5 2 4 3 0

3


            



x
x x x x x x

x
   1;1 , 3;1 A B . 

Khi đó    1;1 , 1;1 . 0    MA MB MA MB . Suy ra tam giác MAB  vuông tại M . 

Do đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB  là 1
2

 
AB

R . 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số 3 23 9 1y x x x      là 

4 0.ax by    Tính 2 .a b  

Lời giải 

Trả lời: 6 

Tập xác định  

Ta có: 23 6 9.y x x      

2
1

0 3 6 9 0
3

x
y x x

x

 
        


. 

BBT: 

 

Do đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  1; 4A    và  3;28B . 

Suy ra đường thẳng AB  có phương trình 8 4 0 8; 1.x y a b        

Câu 2: Biết đồ thị hàm số 3 2y ax bx cx d     có hai điểm cực trị    1; 7 , 2; 8A B  . Tính  1 .y   

Lời giải 

Trả lời: -35 

Ta có: 23 2y ax bx c    . 

Theo bài cho ta có: 

3 2 0 3 2 0 2

12 4 0 12 4 0 9

7 7 3 1 12

8 4 2 8 7 12

a b c a b c a

a b c a b c b

a b c d a b c c

a b c d d a b c d

        
  

         
   

           
               

 



 

 

Suy ra: 3 22 9 12 12y x x x    . Do đó,  1 35y    . 

Câu 3: Cho hàm số  3 2 2, ; ;    y ax bx cx a b c  có bảng xét dấu như sau: 

 

Có bao nhiêu số dương trong các số ; ; ?a b c  

Lời giải 

Trả lời: 3 

Ta có 23 2   y ax bx c . 

Phương trình 0 y  có hai nghiệm 
1 2 0 x x  nên

1 2

1 2

2
0 (1)

3

0 (2)
3


   


  


b
x x

a

c
x x

a

 

Từ    1 ; 2  suy ra ; ;a b c  cùng dấu. Hơn nữa  0 0y c    nên 0; 0; 0a b c   . 

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (Hình 

1). Giả sử vị trí  s t  (mét) của chât điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t  (giây) được cho 

bởi công thức   3 29 15 , 0s t t t t t    . Hỏi có bao nhiêu giá trị t nguyên để chất điểm chuyển 

động sang trái? 

 

Lời giải 

Trả lời: 3 

Ta có: Vận tốc      3 2 29 15 3 18 15v t s t t t t t t 
        

Chất điểm chuyển động theo chiều âm (sang bên trái) khi 

    20 3 18 15 0 1 5 0 1 5v t t t t t t             

Do t nên  2,3,4t  

Câu 5: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm , mặt 

cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm 

bảo an toàn cho trẻ em. 



 

 

 

Gọi S  là diện tích mặt cắt. Với x  đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất 

cho trẻ em? 

Lời giải 

Trả lời: 20 

Do tấm kim loại có bề rộng 80 cm  nên ta có: 2 80 80 2x y y x     . 

Để có thể thiết kế được máng trượt thì 0 80 2 0 40y x x      . Suy ra 0 40x  . 

Diện tích của mặt cắt máng trượt là:   280 2 2 80S xy x x x x      . 

Ta có:   22 80S x x x    với  0;40x ; 

  4 80;S x x    

  0 4 80 0 20S x x x      . 

Bảng biến thiên của hàm số  S x  như sau: 

 

Do đó, hàm số  S x  đạt cực đại tại 20x   và 800CDS  . 

Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì  20  cmx  . 

Câu 6: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất 

định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số
5000

( ) , 0
1 5 t

f t t
e

 


 



 

 

trong đó thời gian t  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm 

( )f t  là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là 

lớn nhất? (quy tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải: 

Trả lời: 1,61 

Ta có: 
 

   
2 2

5000 1 5 25000
( )

1 5 1 5

t t

t t

e e
f t

e e

 

 

  
  

 
 

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi ( )f t  lớn nhất. 

Đặt 

 
2

25000
( )

1 5

t

t

e
h t

e







. 

     

 

2

4

25000 1 5 2 5 1 5 25000
( )

1 5

t t t t t

t

e e e e e
h t

e

    



       
 


 

  

 

 

 
4 3

25000 1 5 1 5 10 25000 1 5

1 5 1 5

t t t t t t

t t

e e e e e e

e e

     

 

     
 

 
 

 

 
3

25000 1 5
( ) 0 0

1 5

t t

t

e e
h t

e

 



 
   


 

1
1 5 0 ln 5(tm)

5

t te e t         

Ta có bảng biến thiên với [0; )t  : 

 

Vậy sau khi phát hành khoảng ln 5 1,61  năm thì thì tốc độ bán hàng là lớn nhất. 

⬩Đề ❷:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu   0,f x x     thì hàm số  f x đồng biến trên . 

B. Nếu   0,f x x     thì hàm số  f x đồng biến trên . 

C. Nếu   0,f x x     thì hàm số  f x đồng biến trên . 



 

 

D. Nếu   0,f x x     thì hàm số  f x đồng biến trên . 

Lời giải 

Hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên thì hàm số  f x đồng biến trên khi 

  0,f x x    . 

+) Với   0,f x x     thì hàm số  f x nghịch biến trên ; Nếu   0,f x x     thì hàm 

số  f x là hàm hằng trên ; Nếu   0,f x x     thì chưa xác định được hàm số  f x đồng 

biến hay nghịch biến trên . 

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 

A.  1x . B.  0x . C. 2x . D.  0; 1 .A  

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó? 

A. 
2 1

3

x
y

x





. B. 

3 22 15 1y x x x     . 

C. 22 1y x   . D. 3 22 2024 5y x x x    . 

Lời giải 

Hàm số 3 22 15 1y x x x      có TXĐ D  . 

23 4 15 0y x x x         vì 
3 0

4 ( 3).( 15) 41 0

a   


       
 

Vậy hàm số 3 22 15 1y x x x      nghịch biến trên . 

Lưu ý: Hàm số 
2 1

3

x
y

x





 có 

 
2

7
0, 3

3
y x

x


    


 nên hàm số này nghịch biến trên từng 

khoảng xác định của nó. 

Câu 4: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên sau: 



 

 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;1 . B.  4; . C.  ;2 . D.  0;1 . 

Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  1;0  và  0;1 . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (2; ) . B. ( 2; )  . C. ( ;0) . D. ( ;2) . 

Lời giải 

Từ bảng biến thiên của hàm số ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng  ; 1   và  1;   

do vậy hàm số đồng biến trên khoảng (2; ) . 

Câu 6: Hàm số   
32 1 3 2y x x   có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

Lời giải 

   
2 23 2 15 4 9y x x x      vì  

2
3 2 0,x x R    nên dấu của y là dấu của biểu thức 

215 4 9x x   

2

2 139

15
15 4 9 0

2 139

15

x

x x

x

 


   
 




 

Ta có bảng biến thiên 



 

 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số có 1điểm cực đại 

Câu 7: Cho hàm số  y f x  có      22 1 1 ,f x x x x x       . Hàm số  y f x  đồng biến trên 

khoảng nào sau đây? 

A.  1;1 . B.  0; . C.  ; 2  . D.  2; 1  . 

Lời giải: 

Ta có      2

2

0 2 1 1 0 1

1

x

f x x x x x

x

 
         

 

. 

Bảng xét dấu của đạo hàm: 

 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2   và  1; . 

Câu 8: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của  f x  là 

A. 4 . B. 8 . C. 10 . D. 2 . 

Lời giải: 

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra giá trị cực đại của hàm số ( )f x  bằng 8 . 

Câu 9: Tính giá trị cực đại của hàm số 
ln

.
x

y
x

  

A. 
1

e
. B. 1 . C. e. D. 0 . 



 

 

Lời giải: 

+) Tập xác định:  0;D    

+) 
2

1 ln x
y

x


  ; 0 ln 1y x x e      . Ta có BBT: 

 

+) Dựa vào BBT, hàm số có giá trị cực đại 
1

y
e

 . 

Câu 10: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;4 . B.  0;2 . C.  1;1 . D.  ; 1  . 

Lời giải 

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . 

Câu 11: Cho hàm số  y f x  liên tục trên  và có bảng xét dấu  f x  như sau: 

 

Hàm số  y f x  có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Lời giải 

Vì hàm số  y f x  liên tục trên  và  f x  đổi dấu 3 lần nên hàm số  y f x  có 3 điểm 

cực trị. 

Câu 12: Biết  1; 5M  là một điểm cực trị của đồ thị hàm số   3 2 1y f x x ax bx     . Giá trị  2f

bằng 

A. 3 . B. 21 . C. 3. D. 15 . 

Lời giải 

      

      

 
 

 
 

  



 

 

Ta có: 

  23 2y f x x ax b     

Vì  1; 5M  là một điểm cực trị của đồ thị hàm số  y f x  

Ta có: 
 

 

1 0 2 3 6

1 5 3 9

f a b a

f a b b

       
   

     
. (thử lại thoả yêu cầu) 

Vậy    3 26 9 1 2 3.f x x x x f       

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

a) Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng ( ;2).
 

b) Hàm số  y f x nghịch biến trên khoảng (0;3).
 

c) Hàm số  y f x đạt cực đại tại 2.x   

d) Giá trị cực tiểu của hàm số  y f x  là 4.y    

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

a) Hàm số  y f x  đồng biến trên các khoảng ( ;0)  và (3; ).
 

b) Hàm số  y f x  nghịch biến trên khoảng (0;3).  

c) Hàm số  y f x đạt cực đại tại 0.x   

d) Giá trị cực tiểu của hàm số  y f x  là 4.y    

Câu 2: Cho hàm số bậc ba ( )y f x  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau 



 

 

 

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? 

a) Hàm số ( )y f x đồng biến trên khoảng ( ;3).
 

b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 
( )y f x

 là 2. 

c) Hàm số ( )y f x có hai cực trị trái dấu. 

d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )y f x  là : 3d y x   

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

a) Hàm số ( )y f x  đồng biến trên các khoảng ( ; 1)   và (1; ).
 

b) Giá trị cực đại là y = 3, giá trị cực tiểu là y = –1. Do đó tổng giá trị cực đại và giá trị cực 

tiểu của hàm số đã cho là 
3 1 2. 

 

c) Hàm số ( )y f x có hai cực trị là 1.x    

d) Gọi : axd y b   là đường thẳng qua hai điểm cực trị ( 1;3), (1; 1).A B   

3 2
, : 2 1

1 1

a b a
A B d d y x

a b b

     
       

    
 

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn trùng phương ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

a) Hàm số đồng biến trên  1;1 . 

b) Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực tiểu là 2 . 

c) Hàm số  2f x  nghịch biến trên  0;1  

d) Số điểm cực trị của hàm số  
4

4

1
( ) 1 y f x

x
 là 5. 



 

 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai. Vì hàm số nghịch biến trên  0;1 . 

b) Đúng. 

Ta có: hai điểm cực tiểu lần lượt có tọa độ  1; 1   và  1; 1 . 

Do đó độ dài nối 2 điểm cực tiểu là    
2 2

1 1 1 1 2     . 

c) Sai. 

Ta có:    2 2 2f x f x     

 

1

2

2 0 0

1

2

x

f x x

x




      





 

Do đó, hàm số đồng biến trên 
1

;1
2

 
 
 

. 

d) Đúng. 

Giả sử 4 2( ) .  f x ax bx c
 
Từ 

'(0) 0
2

(0) 1
4

'( 1) 0
1

( 1) 0




 
   

     

f
a

f
b

f
c

f

. Suy ra 4 2( ) 2 4 1.  f x x x  

Khi đó 
4

4 2 4 4 2 4

4

1
2 4 2 ( 2)     y x x x x

x
. Có 4 3 2 3 2' 2 .4. .( 2) .(3 2)  y x x x . 

Và ' 0 y 0x  (nghiệm bội lẻ); 2 x  (nghiệm bội lẻ); 
2

3
 x  

Do đó, hàm số y  có 5  cực trị. 

Câu 4: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm    1 xf x x e   . 

a) Hàm số nghịch biến trên  ; 1  . 

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 0 . 

c) Hàm số  2f x  đồng biến trên  1;   

d) Có 2025  giá trị nguyên của tham số m  trong  2024;2025  để hàm số: 

    2ln 4 2g x f x mx mx     nghịch biến trên  2024;e e . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Đúng. 



 

 

b) Sai. Vì không đủ cơ sở để xác định hàm số  f x  nên không xác định được giá trị cực tiểu. 

c) Sai. 

Ta có:      
22 2 22 2 1 xf x xf x x x e

    
 

 

 2 0 0f x x
    

 
 

Do đó, hàm số nghịch biến trên  1;0 . 

d) Sai. 

Ta có       ln1 1
ln 2 4 ln 1 2 4 ln 1 2 4xg x f x mx m x e mx m x mx m

x x
             

Hàm số nghịch biến trong khoảng  2024;e e  khi và chỉ khi  2024ln 1 4 0, ;x mx m x e e       

 2024ln 1
2 , ;

2

x
m x e e

x


   


. 

Xét hàm số    2024ln 1
, ;

2

x
g x x e e

x


 


 

Ta có  
 

   
 2024

2 2

1
1 ln 1

1 ln
, ;

2 2

x x
x xxg x x e e

x x x

  


   
 

 

   20240, ;g x x e e     

Bảng biến thiên: 

 

Quan sát bảng biến thiên ta có 
2 1

2 2
2 2

m m m
e e

    
 

. 

Do  2024;2025m  , m  nên  2;3;...;2025m . 

Vậy có 2024  giá trị nguyên của tham số m . 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Biết rằng tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số 
2 2 2

1

x x
y

x

 



 là hai khoảng    ; , ;a b b c  

với a b c  . Tính T a b c    

Lời giải 

Trả lời: -3 



 

 

Tập xác định:  \ 1 . 

Ta có: 
 

2

2

2

1

x x
y

x


 


, 

0
0

2

x
y

x


   

 
. 

Bảng xét dấu của y : 

 

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  2; 1   và  1;0 . 

Câu 2: Biết rằng đồ thị hàm số 
4 22y x ax b    có một điểm cực trị là  1;2 . Tính khoảng cách giữa 

điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho (quy tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Trả lời: 1,41 

Ta có 
34 4y x ax   . 

Do đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị là  1;2  nên ta có 

3

4 2

14.1 4 .1 0

31 2 .1 2

aa

ba b

   
 

   
. 

Khi đó 3

0

4 4 0 1

1

x

y x x x

x


     

  

. 

Bảng biến thiên: 

 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực tiểu    1;2 , 1;2A B  và một điểm cực đại  0;3C . 

Vậy khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 

   
2 2

0 1 3 2 2 1,41.AC BC        

Câu 3: Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
2

2

2 3

1

x x
y

x

 



 cùng với điểm  5; 5I   tạo 

thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

 

  

      

        

    

    



 

 

Lời giải 

Trả lời: 6,71 

Tập xác định  

+ 
    

 

2 2

2
2

2 2 1 2 2 3

1

x x x x x
y

x

    
 

  

2

2
2

2 8 2

1

x x

x

  



 

2 5
0

2 5

x
y

x

  
   

 

. 

Bảng biến thiên 

 

Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  2 5; 1 5A     và  2 5; 1 5B     

Khi đó  2 5;2 5AB  2 10AB  ;  2; 1AI   5AI  ;  2 2 5; 1 2 5IB    

45 4 5IB   . 

Trong tam giác 
2 2 2

cos
2 .

AB AI BI
A

AB AI

 


40 5 45 4 5 1

2.2 10. 5 10

  
  

3
sin

10
A  . 

Diện tích tam giác ABI  là: 
1

. .sin
2

ABIS AB AI A
1 3

.2 10. 5 3 5
2 10

  6,71 . 

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh: Với  ;AB a b ,  ;AI c d  thì diện tích tam giác ABI  

là: 
1

2
ABIS ad bc   

Vậy diện tích tam giác ABI  là 
1

2 5 4 5 3 5
2

ABIS     . 

Câu 4: Xí nghiệp A  sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là 
3 277 1000 40000TC x x x     và hàm doanh thu là 

22 1312TR x x   , với x  là số sản 

phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A  được xác định bằng hàm số  f x TR TC  , cực đại lợi 

nhuận của xí nghiệp A  khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm? 

Lời giải 

Trả lời: 52 

Xét hàm số: 

   2 3 22 1312 77 1000 40000f x TR TC x x x x x         . 



 

 

  3 275 312 40000f x x x x     . 

TXĐ:  0;D   . 

Ta có  
 

 
2

52
3 150 312 0

2

x N
f x x x

x L


       

 

 

Bảng biến thiên: 

 

Hàm số đạt giá trị cực đại 74416CĐy   tại 52x  . 

Vậy lợi nhuận của công ty đạt cực đại khi số sản phẩm 52x  . 

Câu 5: Hàm số  2

3log 2y x x   nghịch biến trên khoảng  ;a có độ dài lớn nhất. Khi đó a  bằng? 

Lời giải 

Trả lời: 0 

Hàm số  2

3log 2y x x   có tập xác định    ;0 2;D     . 

Ta có 
 2

2 2

2 ln 3

x
y

x x


 


. Khi đó 0y   1x  . 

Bảng biến thiên: 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y  nghịch biến trên  ;0 . 

Vậy 0a  . 

Câu 6: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba  y f x  

có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). 



 

 

 

Biết khoảng cách hai bên chân đồi 2 kmOA  , độ rộng của hồ 1 kmAB   và ngọn đồi cao 

528 m . Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị). 

Lời giải 

Trả lời : 158 

Theo đề bài ta có : 2 kmOA  , 3 kmOB   và 528 m=0,528 km . 

Đồ thị hàm số  y f x  đi qua các điểm  0; 0O ,    2; 0 , 3; 0A C  suy ra

      3 22 3 5 6y f x ax x x a x x x        với 0a  . 

Ta có :  23 10 6y a x x    , 

5 7

3
0

5 7

3

x

y

x

 


  
 




. 

Từ độ cao của đồi ta có tại vị trí điểm cực đại 
5 7

; 0,528
3

Đ CĐCx y


   suy ra 

3 2

0,528
0,25

5 7 5 7 5 7
5. 6.

3 3 3

a  
       

      
     

. 

Điểm sâu nhất của hồ ứng với vị trí của điểm cực tiểu 
5 7

, 0,1578
3

CT CTx y


  . 

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ 0,1578 km  hay xấp xỉ 158 m . 

⬩Đề ❸:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Hà m số  3 3y x x    đố ng biế n trế n khốà ng nà ố dướ i đà y? 

A.  1;1 . B.  ; 1  . C.  0; 3 . D.  1; . 



 

 

Lời giải 

TXĐ: D  .  

Tà cố : 3 3y x x    23 3y x    . 

0 1y x     . 

Bà ng biế n thiế n 

 

Tư  bà ng biế n thiế n tà thà y hà m số  đố ng biế n trế n khốà ng  1;1 . 

Câu 2: Chố hà m số   y f x  cố  đố  thi  như hì nh vế . Hà m số  đố ng biế n trế n khốà ng nà ố đướ i đà y? 

 

A.  0;  B.  2;2  C.  1;1  D.  2;1  

Lời giải 

Dư à và ố đố  thi  suy rà hà m số  đố ng biế n trế n khốà ng  1;1 . 

Câu 3: Chố hà m số   y f x  cố       22 1 1f x x x x     . Hà m số   y f x  đố ng biế n trế n khốà ng 

nà ố sàu đà y? 

A.  1;1 . B.  0; . C.  ; 2  . D.  2; 1  .  

Lời giải 

Tà cố        
2

2

0 2 1 1 0 1

1

x

f x x x x x

x

 
         

 

. 

Bà ng xế t dà u cu à đà ố hà m: 

 

Và  y hà m số  đố ng biế n trế n khốà ng  ; 2   và   1; . 

Câu 4: Chố hà m số   y f x  cố  bà ng biế n thiế n như sàu 

x

y

2

1

-2

-1

-1

2

O

1



 

 

 

Già  tri  cư c tiế u cu à hà m số  đà  chố bà ng 
A. 4 . B. 3 . C. 0 . D. 2 . 

Lời giải 

Tư  bà ng biế n thiế n tà thà y già  tri  cư c tiế u cu à hà m số  đà  chố bà ng 4 . 

Câu 5:   Chố hà m số  bà  c bà  y f x  cố  đố  thi  như hì nh vế  dướ i đà y: 

 

 Hà m số   y f x  đà t cư c tiế u tà i  

A. 3x  . B. 1x   . C. 1x  . D. 2x  . 

Lời giải 

Dư à và ố đố  thi  suy rà hà m số   y f x  đà t cư c tiế u tà i 1x   . 

Câu 6:   Trế n đốà n  2;1 , hà m số  3 23 1y x x    đà t già  tri  lớ n nhà t tà i điế m. 

A. 2x   . B. 0x  . C. 1x   . D. 1x  . 

Lời giải 

TXĐ: D  .  

Tà cố : 
3 23 1y x x    23 6y x x   . 

0
0

2

x
y

x


   


. 

Tà cố  ( 2) 21y     ; (0) 1y   ; (1) 3y     

Và  y hà m số 3 23 1y x x    đà t già  tri  lớ n nhà t tà i điế m 0x   vớ i (0) 1y   . 

Câu 7:   Tì m già  tri  nhố  nhà t cu à hà m số  
2 3

1

x
y

x





 trế n đốà n  2;4  

A. 
 2;4
min 6y   B. 

 2;4
min 2y    C. 

 2;4
min 3y    D. 

 2;4

19
min

3
y   

Lời giải 



 

 

TXĐ:  \ 1D  . Hà m số  liế n tu c trế n  2;4  

Tà cố : 

2 3

1

x
y

x







 

2

2

2 3

1

x x
y

x

 
 


. 

 2
1 2;4

0 2 3 0
3

x
y x x

x

   
       


. 

Tà cố  (2) 7y   ; (3) 6y  ;
19

(4)
3

y    

Và  y 
 2;4
min 6y  . 

Câu 8: Xế t hà m số   y f x  vớ i  1;5x  cố  bà ng biế n thiế n như sàu 

 

Khà ng đi nh nà ố sàu đà y đu ng? 

A. Hà m số  đà  chố khố ng tố n tà i GTLN trế n đốà n  1;5 . 

B. Hà m số  đà  chố đà t GTNN tà i 1x   và  2x   trế n đốà n  1;5 . 

C. Hà m số  đà  chố đà t GTNN tà i 1x   và  đà t GTLN tà i 5x   trế n đốà n  1;5 . 

D. Hà m số  đà  chố đà t GTNN tà i 0x   trế n đốà n  1;5 . 

Lời giải 

A. Đúng. Vì  
5

lim
x

y


  nế n hà m số  đà  chố khố ng tố n tà i GTLN trế n đốà n  1;5 . 

B. Sai. Vì  hà m số  đà  chố chì  đà t GTNN tà i 2x   trế n đốà n  1;5 . 

C. Sai. Vì  hà m số  đà  chố chì  đà t GTNN tà i 2x   trế n đốà n  1;5  và  
5

lim
x

y


  . 

D. Sai.  

Câu 9:   Tiế  m cà  n ngàng cu à đố  thi  hà m số  
3 1

1

x
y

x





 là : 

A. 
1

3
y  . B. 3y  . C. 1y   . D. 1y  . 

Lời giải 

Tà cố  
3 1

lim lim 3
1x x

x
y

x 


 


và  

3 1
lim lim 3

1x x

x
y

x 


 


 nế n đướ ng thà ng 3y   là  tiế  m cà  n 

ngàng cu à  
đố  thi  hà m số . 



 

 

Câu 10: Tiế  m cà  n đư ng cu à đố  thi  hà m số  
2 2

1

x
y

x





 là  

A. 2x   . B. 1x  . C. 1x   . D. 2x  . 

Lời giải 

Tà cố  
1 1

2 2
lim lim

1x x

x
y

x  


  


và  

1 1

2 2
lim lim

1x x

x
y

x  


  


 nế n đướ ng thà ng 1x    là  

tiế  m cà  n đư ng cu à đố  thi  hà m số . 

Câu 11: Phướng trì nh đướ ng tiế  m cà  n ngàng cu à đố  thi  hà m số  2 2 3y x x x     là  

A. 1y  .
 

B. 2y  .
 

C. 1y   . D. 0y  . 

Lời giải 

Tà cố   2

2

2 3
lim lim 2 3 lim

2 3x x x

x
y x x x

x x x  

 
    

  
. 

2

3
2

lim 1
2 3

1 1
x

x

x x



 

  

  

. 

Và  y phướng trì nh đướ ng tiế  m cà  n cu à đố  thi  hà m số  là  1y   . 

Câu 12: Chố hà m số   y f x  cố  đố  thi  như sàu 

 

 y f x  là  hà m số  nà ố trống cà c hà m số  sàu 

A. 
3y x x   .

 
B. 

3 3y x x  .
 

C. 
4 22y x x  . D. 

1

1

x
y

x





. 

Lời giải 

Đố  thi  hà m số  đà  chố cố  dà ng hà m số  bà  c bà 3 2y ax bx cx d     vớ i 0a   nế n chố n 
3 3y x x  . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Chố hà m số   y f x  cố  bà ng biế n thiế n như sàu: 



 

 

 

Mố i khà ng đi nh sàu đà y đu ng hày sài? 

à) Hà m số   y f x  đố ng biế n trế n khốà ng ( ;2).
 

b) Hà m số   y f x nghi ch biế n trế n khốà ng (0;3).
 

c) Hà m số   y f x đà t cư c đà i tà i 2.x   

d) Già  tri  cư c tiế u cu à hà m số    y f x  là  4.y    

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

à) Hà m số   y f x  đố ng biế n trế n cà c khốà ng ( ;0)  và  (3; ).
 

b) Hà m số   y f x  nghi ch biế n trế n khốà ng (0;3).  

c) Hà m số    y f x đà t cư c đà i tà i 0.x   

d) Già  tri  cư c tiế u cu à hà m số   y f x  là  4.y    

Câu 2. Chố hà m số  bà  c bà ( )y f x  cố  đố  thi  là  đướ ng cống như hì nh vế  sàu 

 

Mố i khà ng đi nh sàu đà y đu ng hày sài? 

à) Hà m số  ( )y f x đố ng biế n trế n khốà ng ( ;3).
 

b) Tố ng già  tri  cư c đà i và  già  tri  cư c tiế u cu à hà m số  
( )y f x

 là  2. 

c) Hà m số  ( )y f x cố  hài cư c tri  trà i dà u. 

d) Phướng trì nh đướ ng thà ng quà 2 điế m cư c tri  cu à đố  thi  hà m số  ( )y f x  là  : 3d y x   

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 



 

 

à) Hà m số  ( )y f x  đố ng biế n trế n cà c khốà ng ( ; 1)   và  (1; ).
 

b) Già  tri  cư c đà i là  y = 3, già  tri  cư c tiế u là  y = –1. Dố đố  tố ng già  tri  cư c đà i và  già  tri  cư c 

tiế u cu à hà m số  đà  chố là  3 1 2.   

c) Hà m số   ( )y f x cố  hài cư c tri  là  1.x     

d) Gố i : axd y b   là  đướ ng thà ng quà hài điế m cư c tri  ( 1;3), (1; 1).A B   

    
3 2

, : 2 1
1 1

a b a
A B d d y x

a b b

     
       

    
 

Câu 3. Chố hà m số     3 2 21
1 2 3

3
y x m x m m x      , vớ i m  là  thàm số  

à) Vớ i mố i m hà m số  luố n cố  hài điế m cư c tri . 

b) Hà m số  luố n nghi ch biế n trế n khốà ng cố  đố   dà i bà ng 2 . 

c) Khố ng tố n tà i già  tri  cu à thàm số  m  đế  hà m số  đố ng biế n trế n . 

d) Hà m số  nghi ch biế n trế n  1;1  khi và  chì  khi 1m   . 

Lời giải 

à) Đu ng:  Tà cố   2 22 1 2y x m x m m      . Dố 

   
22 21 2 1 0b ac m m m           nế n phướng trì nh cố  hài nghiế  m phà n biế  t 

Nế n hà m số  luố n cố  hài điế m cư c tri . 

b) Đu ng: Tà cố   2 22 1 2y x m x m m      . Dố 

   
22 21 2 1 0b ac m m m           nế n phướng trì nh cố  hài nghiế  m phà n biế  t 

1x m   và  2 2x m   . 

 

Hà m   số  luố n nghi ch biế n trế n khốà ng  2;m m   .  

Tà cố : ( 2) 2m m        

c) Đu ng: Tà cố  bà ng biế n thiế n 



 

 

 

Tư  bà ng biế n thiế n, suy rà khố ng tố n tà i già  tri  cu à thàm số  m  đế  hà m số  đố ng biế n trế n 
. 

d) Sài: Bà ng biế n thiế n 

 

Tư  bà ng biế n thiế n, suy rà hà m số  nghi ch biế n trế n khốà ng  1;1  khi và  chì  khi 

2 1
1

1

m
m

m

   
  

 
 

 

Câu 4. Chố hà m số  
22 2 1 5x x m

y
x m

  



 

à) Hà m số  xà c đi nh vớ i mố i x . 
b) Cố  2019 già  tri  nguyế n dướng bế  hớn 2024 cu à thàm số  mđế   hà m số  

22 2 1 5x x m
y

x m

  



 nghi ch biế n trế n khốà ng  1;5 . 

c) 0m   thì  hà m số  cố  hài cư c tri . 
d) Nế u đố  thi  hà m số  cố  hài điế m cư c tri  thì  hài điế m cư c tri  đố  luố n nà m trế n đướ ng 
thà ng cố  đi nh. 

Lời giải 

a) Sai. Tà  p xà c đi nh  \D m  

b) Đúng Tà  p xà c đi nh  \D m  và  cố  
 

2

2

2 4 3 1x mx m
y

x m

  
 


. 

Hà m số  nghi ch biế n trế n khốà ng  1;5  

 
 

 

 

22

2

2 4 3 1 0 1;52 4 3 1
0 1;5

1;5

x mx m xx mx m
y x

mx m

         
      

 

 



 

 

3 0 3

17 51 0 3 5

1 1

5 5

m m

m m m

m m

m m

 
 
    
 

        
    
     

 

Dố nguyế n dướng bế  hớn 2024 nế n 5 2023m  . Và  y cố  tà t cà  2019 già  tri . 

c) Sai. Vớ i 0m   thì  
2

2

2 1
0 0

x
y x

x


       

Và  y hà m số  khố ng cố  cư c tri  vớ i 0m  . 

d) Đúng. Già  sư  đố  thi  hà m số  cố  hài điế m cư c tri  khi đố  hài điế m cư c tri  hà m số  luố n nà m 
trế n   đướ ng thà ng 4 2y x    

Chú ý: 

Á p du ng tì nh chà t: Nế u 0x  là  điế m cư c tri  cu à hà m số  hư u ty  
 

 

u x
y

v x
  thì  già  tri  cư c tri  

tướng ư ng cu à hà m số  là  
 

 

 

 
0 0

0

0 0

u x u x
y

v x v x


 


. Suy rà vớ i bà i tốà n trế n tà cố  phướng trì nh 

đướ ng thà ng quà hài điế m cư c tri  cu à đố  thi  hà m số  là  
 

 

22 2 1 5
4 2

x x m
y x

x m


  

  


. 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1.   Tì m tà t cà  cà c khốà ng nghi ch biế n cu à hà m số  
2 2 2

1

x x
y

x

 



. 

Lời giải 

Tà  p xà c đi nh:  \ 1 . 

Tà cố : 
 

2

2

2

1

x x
y

x


 


, 

0
0

2

x
y

x


   

 
. 

Bà ng xế t dà u cu à y : 

 

Và  y hà m số  nghi ch biế n trế n mố i khốà ng  2; 1   và   1;0 . 

Câu 2.  Chố hà m số  bà  c bà  y f x . Hà m số   y f x  cố  đố  thi  như hì nh dướ i đà y 

 

  

      

        

    

    



 

 

 

Tì m tà t cà  cà c khốà ng đố ng biế n cu à hà m số   22y f x  . 

Lời giải 

Tà cố   22y f x  , suy rà  22 2y xf x    . 

Xế t  22 2 0y xf x    

2

2

2

0

1 2 2

0

2 1

2 2

x

x

x

x

x

 


  
  


   
 

  

0

1 1, 0

0

1

1

x

x x

x

x

x

 

   

 


  
  

0 1

1

x

x

 
 

 
. 

Và  y hà m số  đố ng biế n trế n  ; 1   và   0;1 . 

Câu 3.  Hà ng ngà y mư c nướ c cu à mố  t cốn kế nh lế n xuố ng thếố thu y triế u. Đố   sà u  mh  cu à mư c 

nướ c trống kế nh tà i thớ i điế m    h 0 24t t   trống ngà y đướ c xà c đi nh bớ i cố ng thư c 

2cos 5
12 3

t
h

  
   

 
. Gố i  ;a b  là  khốà ng thớ i giàn trống ngà y mà  đố   sà u cu à mư c nướ c 

trống kế nh tà ng dà n. Tì nh già  tri  cu à a b . 

Lời giải 

Tà cố    2cos 5
12 3

t
h t

  
   

 
  sin

6 12 3

t
h t

   
    

 
. 

  0 sin 0
12 3 12 3

t t
h t k

   


 
        

 
 4 12t k k    . 

Mà  0 24t   nế n 
1 7

0 4 12 24
3 3

k k        1;2k  . 

Dố đố   
8

0
20

t
h t

t


   


 

 



 

 

 h t  đố ng biế n trế n khốà ng  8;20  hày trống khốà ng tư  8 h  đế n 20 h đố   sà u cu à mư c 

nướ c trống kế nh tà ng dà n.  

Và  y 8; 20a b   và  28a b  . 

Câu 4.  Xì  nghiế  p A  sà n xuà t đố  c quyế n mố  t lốà i sà n phà m. Biế t rà ng hà m tố ng chi phì  sà n xuà t 

là  3 277 1000 40000TC x x x     và  hà m dốành thu là  22 1312TR x x   , vớ i x  là  số  sà n 

phà m. Lớ i nhuà  n cu à xì  nghiế  p A  đướ c xà c đi nh bà ng hà m số   f x TR TC  , cư c đà i 

lớ i nhuà  n cu à xì  nghiế  p A  khi đố  đà t bàố nhiế u sà n phà m? 

Lời giải 

Trà  lớ i: 52x  . 

Xế t hà m số : 

   2 3 22 1312 77 1000 40000f x TR TC x x x x x         . 

  3 275 312 40000f x x x x     . 

TXĐ:  0;D   . 

Tà cố   
 

 
2

52
3 150 312 0

2

x N
f x x x

x L


       

 

 

Bà ng biế n thiế n: 

 

 Hà m số  đà t già  tri  cư c đà i 74416CĐy   tà i 52x  . 

 Và  y lớ i nhuà  n cu à cố ng ty đà t cư c đà i khi số  sà n phà m 52x  . 

Câu 5.   Khi lốà i thuố c Á đướ c tiế m và ố bế  nh nhà n, nố ng đố   /mg l cu à thuố c trống mà u sàu x

phu t  đướ c xà c đi nh bớ i cố ng thư c: 
2

30
( )

2

x
C x

x



. 

 

. Calculus. Cếngàgế Lếàrning) 



 

 

Đế  đưà rà như ng lớ i khuyế n và  cà ch xư  lì  phu  hớ p chố bế  nh nhà n, tà cà n tì m khốà ng thớ i 
giàn mà  nố ng đố   cu à thuố c trống mà u đàng tà ng. Em hà y chố biế t hà m nố ng đố   thuố c 
trống mà u ( )C x  đà t già  tri  cư c đà i là  bàố nhiế u trống khốà ng thớ i giàn 6  phu t sàu khi 

tiế m ? 

Lời giải 

Trả lời: 10,6  /mg l . 

Xế t hà m số  
2

30
( )

2

x
y C x

x
 


 trế n khốà ng  0;6x . 

Tà cố : 
 

2

2
2

30 60

2

x
y

x

 
 


. 

 

2

2
2

230 60
0 0

22

xx
y

xx

  
     

  

dố  0;6x 2x  . 

Bà ng biế n thiế n: 

 

Tư  bà ng biế n thiế n suy rà: nố ng đố   thuố c trống mà u  C x  đà t già  tri  cư c đà i là  

   
15 2

/ 10,6 /
2

mg l mg l  trống khốà ng thớ i giàn 6 phu t sàu khi tiế m. 

Câu 6.  Mố  t tà m bà t hì nh vuố ng cà nh 20 mnhư hì nh vế  dướ i đà y. Ngướ i tà dư  tì nh cà t phà n tố  

đà  m cu à tà m bà t rố i gà  p và  mày là i , nhà m mu c đì ch phu  lế n thà p đế n tràng trì   đế  trà nh 
hư hà i thà p khi trớ i mưà. 

 

Biế t khố i chố p hì nh thà nh sàu khi gà  p và  mày là i cà n thế  tì ch lớ n nhà t thì  mớ i phu  kì n 
thà p đế n. Hố i phà n diế  n tì ch tà m bà t bi  cà t là  bàố nhiế u đế  đà m bà ố yế u cà u trế n. 

Lời giải 



 

 

 

Gố i cà nh đà y hì nh vuố ng cu à thà p là   x m . 

Đố   dà i đướ ng chế ố tà m bà t bà ng  20 2 m . 

Gố i hì nh chố p tư  già c đế u là  .S ABCD , Gố i ,M N  là n lướ t là  trung điế m ,AB CD . 

Khi đố   MN x m ,  
20 2

2




x
SN m  vớ i 0 10 2 x . 

Gố i O  là  tà m cu à hì nh vuố ng, tà cố  

2 2

2 2 20 2 1
800 40 2

2 2 2

   
            

x x
SO SN ON x . 

Thế  tì ch khố i chố p 21 1
. 800 40 2

3 6
  ABCDV S SO x x . 

Tà cố  
 20 80 5 2

'
6 800 40 2






x x
V

x
 

 ' 0 8 2   V x  vớ i 0 10 2 x . 

Xế t bà ng biế n thiế n: 

                  

Và  y khi 8 2x  thì  thế  tì ch khố i chố p lớ n nhà t  3256 10

3
V m . 

Diế  n tì ch phà n bi  cà t cu à tà m bà t: 

   
2

2 21 20 2 8 2
4. 20 8 2 4. . .8 2 80

2 2



      hv ABCD SABS S S S m . 
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